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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dùng cho cán bộ, giảng viên Khoa Sinh học) 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên ThS. NGUYỄN XUÂN LÂM 

Ảnh 4x6 
Chức danh Giảng viên  

Chức vụ Giảng viên  

Năm sinh 20 - 08 - 1974 

E-mail lamnx@hnue.edu.vn 

Công tác tại khoa từ 
năm 1996 

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Bậc học Cơ sở đào tạo Ngành/ Chuyên ngành Hình thức 
đào tạo 

Năm hoàn 
thành 

Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học-KTNN​  Chính quy 1995 

Thạc sĩ  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh lí học thực vật  Chính quy 1998 

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Cơ quan công tác Vị trí công tác 

1996 - Nay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Giảng viên 

 

4. NGOẠI NGỮ 
Theo các mức: A – Yếu; B – Trung bình; C – Khá; D – Thành thạo. 

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng Anh  B B B B 

 

5. ĐÀO TẠO 
Liệt kê các môn học đang giảng dạy. 
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Đại học  
- Ứng dụng tiến bộ sinh học; 
- Khoa học đất 
- Lâm nghiệp đại cương 
- Nghiệp vụ sư phạm 

6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
6.1. Các hướng nghiên cứu chính 

- Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ sinh học vào thực tiễn;  
- Nghiên cứu đề xuất qui trình sản xuất, chế biến nông sản. 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón; chế phẩm sinh học… đến sinh trưởng, phát triển 

và năng suất cây trồng. 

6.2. Danh sách các đề tài/dự án nghiên cứu chủ trì 

STT Tên đề tài/Dự án Mã số Cơ quan tài trợ Thời gian thực hiện 

1 

Nghiên cứu đề xuất quy trình 
sản xuất và đánh giá chất 
lượng dinh dưỡng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm của rau mầm 
cải củ trắng. 

B2027-SPH Trường ĐHSPHN 2010-2011 

2 

Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ thông minh iMetos dự 
báo, cảnh báo thời tiết, sâu 
bệnh phục vụ nông nghiệp 
biến đổi khí hậu. 

B2019-SPH-
562-12 

Liên hiệp Hội các 
ngành KHKT Việt 
Nam  

2016-2018 

3 
Nghiên cứu đề xuất qui trình 
sản xuất bột nấm bào ngư 
trồng trên cơ chất bã mía. 

SPHN 20-22 Trường ĐHSP Hà Nội 2022-2024 

4 

Nghiên cứu đánh giá sinh 
trưởng, năng suất và chế biến 
một số sản phẩm từ lá cây 
Đương quy (Angelica 
acutiloba (Sieb. et Zucc) 
Kitagawa). 

SPHN  
-2025 

Trường ĐHSP Hà Nội 2025-2027 

 

6.3. Kết quả nghiên cứu chính 
Tác giả (năm). Tên bài báo. Tạp chí, số (tập), trang (Danh mục tạp chí, Impact factor). DOI, Link (nếu có). 
Lưu ý: sắp xếp số thứ tự bài báo tăng dần theo thời gian. 

6.3.1. Các bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế 
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6.3.2. Các bài báo trên tạp chí khoa học trong nước 
1. Phạm Gia Ngân, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Xuân Lâm (2005). Nghiên cứu so sánh tính 
chịu hạn của một số giống đậu xanh năng suất cao ở miền Bắc nước ta. Tạp chí khoa học 
ĐHSPHN. Số 1, 96-98. 
2. Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Phương Thảo, Phạm Thị Vân và Ngô Văn Thắng (2021). 
Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ chất đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất của nấm Linh chi 
đỏ (Ganodema lucidum). Tạp chí khoa học số 66. pp 165-174. 
6.3.3. Các báo cáo khoa học trong hội thảo quốc tế, trong nước 
Tác giả (năm). Tên bài báo. Hội nghị/Hội thảo, lần thứ, trang. Nhà xuất bản, ISBN. DOI, Link (nếu có). 
1.Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Phương Thảo (2012). Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất và 
đánh giá chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm của rau mầm củ cải trắng (Raphanus 
sativus L.var.Jongipinanaus Bail). Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt 
Nam: 558-566. 
2.Trần Khánh Vân, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thị Anh Thơ, 2022. Nghiên cứu ảnh hưởng 
của hàm lượng N, P, K và thời điểm bón thúc phân hữu cơ vi sinh đến một số chỉ tiêu sinh 
trưởng, sinh lý của cây gai xanh (Boehmeria nivea L.). Kỉ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần 
thứ 5 về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, tr. 739-747, NXB Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ, ISBN: 978-604-357-065-6. 
3.Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Xuân Lâm, Trần Thị Thanh Huyền* (2022). Đánh giá khả 
năng sinh trưởng và chất lượng của một số loại rau trồng bằng kĩ thuật thủy canh động. Báo cáo 
Khoa học Quốc gia lần thứ năm về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, NXB 
KHTN&CN, tr:589-599,DOI: 10.15625/vap.2022.0064  
4.Nguyễn Xuân Lâm, Dương Thị Uyên, Nguyễn Phương Thảo (2024). Nghiên cứu đề xuất qui 
trình chế biến bột nấm bào ngư (Pleurotus spp.). Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy 
Sinh học ở Việt Nam. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 
Lương Hoàng Anh, Vũ Trung Đức, Lê Thị Thủy, Nguyễn Xuân Lâm, Trần Thị Thanh Huyền* (2025). 
Nghiên cứu quy trình chế biến trà từ đài quả atiso đỏ (Hibiscus sabdariffa L.) Kỷ yếu Hội nghị Sinh lý 
thực vật Toàn quốc lần thứ 3. NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, tr 421-430. 
 

6.3.4. Các sách/giáo trình đã xuất bản 
Tác giả (năm). Tên sách. Nhà xuất bản. 
6.3.5. Các kết quả nghiên cứu khác được công bố (bằng phát minh, sáng chế/giải pháp hữu ích,...) 

STT Tên công trình/văn bằng Thời gian Tác giả Ghi chú 

     

7. KHEN THƯỞNG, GIẢI THƯỞNG 
STT Danh hiệu khen thưởng, giải thưởng Quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành 

2024 Giấy khen của Hiệu trưởng  Trường ĐHSP Hà Nội, quyết định số 
2125/QĐ – ĐHSPHN, ngày 13/6/2024. 
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